
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THỌ XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND - NV 
V/v tiếp tục giải quyết chế độ đối 

với TNXP theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Thọ Xuân, ngày      tháng     năm 2023 

 

 

                            Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến; trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện 

Thọ Xuân đã tiếp nhận 6 đợt hồ sơ đề nghị, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

giải quyết chế độ cho đối tượng thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Thọ 

Xuân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đối tượng chưa được xem xét, giải quyết 

do đi xa, vắng mặt tại địa phương,… Để giải quyết chế độ đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-

TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phạm vi, đối tượng, chế độ, thời gian tính, hồ sơ xét hưởng trợ cấp cho 

thanh niên xung phong: Áp dụng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTC, ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ 

trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, ngày 27/7/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ; Quyết định số 897/QĐ-UBND, ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong đối với 11 đơn vị thanh niên 

tình nguyện được thành lập trước 30/4/1975 và 4 đơn vị thanh niên tình nguyện 

đi xây dựng kinh tế tại tỉnh Đắk Lắk; Quyết định 1459/QĐ-UBND, ngày 

06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh 

niên xung phong đối với 18 đơn vị thanh niên tình nguyện được thành lập sau 

ngày 30/4/1975. 

2. Trình tự, thời gian tiếp nhận hồ sơ: 

- Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 24/3/2023: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chủ trì phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong cùng cấp triển khai, thông tin 

về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong trên địa bàn còn chưa được 

hưởng chế độ; tiếp nhận và tổ chức xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp cho 

thanh niên xung phong đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thẩm định.  

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế 

độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong các xã, thị trấn như sau: 
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+ Thời gian tiếp nhận: Ngày 27/3/2023 (Buổi sáng: từ 7h30' đến 11h30'; 

buổi chiều: từ 13h30' đến 16h30'). 

+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân. 

3. Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đề nghị giải quyết 

chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong. 

- Bản khai cá nhân (theo Mẫu 1A, 1B, 1C của Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTC). 

- Biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (theo Mẫu số 02 của 

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTC). 

- Danh sách tổng hợp (theo Mẫu 4A, 4B, 4C của Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTC). 

- Các giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong (theo Điều 4 của Thông 

tư liên tịch số 08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTC). 

(Có biểu mẫu kèm theo) 

4. Số lượng hồ sơ gồm 02 bộ. 

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định. Nếu 

quá thời gian trên các đơn vị không triển khai, thực hiện thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện./. 
 

 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH, LĐ-TBXH; 

- Hội cựu TNXP huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 Nguyễn Xuân Hải 
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                                                  Mẫu số 1A 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————— 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong 

 

 

Họ và tên ……………………………………….……… Năm sinh ……………………………. 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………….. 

Chứng minh nhân dân số ……………………………………………………………………….. 

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………………. 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị …………………………………. 

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã………………… huyện……..………tỉnh……………… 

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………   

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:.................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

 Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng 

chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

 Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

                                       Ngày…… tháng …… năm ……… 

                                                                             Người khai 
                                                                         (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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                           Mẫu số 1B 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————— 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần  

đối với thanh niên xung phong đã từ trần 

 

Họ và tên người đứng khai……………….……… Năm sinh …………………………….. 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………….. 

Chứng minh nhân dân số ……………………………………………………………………….. 

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………………. 

Là (ghi rõ mối quan hệ) ………………………………………………………..…………………...... 

Đối với ông (bà) ………………………………………………………..…………………............ 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị …………………………………. 

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã………………… huyện……..………tỉnh……………… 

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  

Đã chết ngày…… tháng…… năm ………  

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Đã hưởng chế độ chính sách:........................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần 

đối với thanh niên xung phong đã từ trần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

 Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

                                                                Ngày…… tháng …… năm ……… 

                                                                             Người khai 
                                                                         (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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                                                   Mẫu số 1C 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ————————————— 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong 

 

Họ và tên ……………………………………….……… Năm sinh ……………………………. 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………….. 

Chứng minh nhân dân số ……………………………………………………………………….. 

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………………. 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị …………………………………. 

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã………………… huyện……..………tỉnh……………… 

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………   

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:.................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Hoàn cảnh gia đình và bản thân hiện nay: 

- Cô đơn, không chồng (vợ), con: ……………………………………………………….…… 

- Tình trạng sức khỏe……………………………………………………………………….…… 

 Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng 

chế độ trợ cấp hàng tháng đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

 Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

                                                          Ngày…… tháng …… năm ……… 

                                                                               Người khai 
                                                                           (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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                                                                         Mẫu số 02 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————————— 

 
BIÊN BẢN XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT 

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG 

 

 Hôm nay, ngày…… tháng .… năm ……….. 

Tại UBND xã ………………………huyện……………………… tỉnh ………………………  

Chúng tôi, gồm: 

1. Đại diện Đảng ủy xã (phường): ……… ….………………………………………………… 

2. Đại diện UBND xã (phường): ……… …....………………………………………………… 

3. Đại diện Mặt trận tổ quốc:…… . . . . . . . …………………………………………………… 

4. Đại diện Ban liên lạc cựu TNXP: ….……………………………………………………… 

5. Đại diện Thôn, ấp, bản: . .…………………………………………………………………… 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và căn cứ ý kiến của đại diện các cơ quan và cán bộ 

có liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận: 

Ông (bà) ……………………………………….……… Năm sinh ……………………………. 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………….. 

Tham gia thanh niên xung phong ngày……tháng……năm …..…  

Hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………   

Thuộc đơn vị thanh niên xung phong ……………………………………………………….. 

Đã hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Hoàn cảnh gia đình hiện nay:………….………………………………………………….…… 

Tình trạng sức khỏe hiện nay…………..………………………………………………….…… 

 Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp (ghi rõ 

một lần hoặc hàng tháng) ….……….. .…… đối với ông (bà) …......…………….……… là (ghi 

rõ TNXP hoặc thân nhân TNXP).....…………….......theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư hướng dẫn 

của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính./. 

 

         Đại diện                    Đại diện                    Đại diện            Đại diện 

Mặt trận Tổ quốc     Ban liên lạc TNXP           Đảng ủy           UBND xã 
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                                  Mẫu số 4A 
UBND ......                    

        ———                                                

 
DANH SÁCH THANH NIÊN XUNG PHONG  

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN 

 

 
               Đơn vị: Đồng 

Số 

TT 
Họ và tên Năm sinh Hộ khẩu 

thường trú 

Số năm được 

hưởng  

Mức trợ 

cấp 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Cộng     

 

                                     

                               ……….., ngày … tháng… năm …… 

 
                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

               NGƯỜI LẬP                                                    CHỦ TỊCH 
               (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                    (Ký, họ và tên, đóng dấu)  
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                             Mẫu số 4B 
UBND ...........                    

        ———                                                 

 
DANH SÁCH  

THÂN NHÂN CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ TỪ TRẦN  

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN 

 

 
               Đơn vị: Đồng 

Số 

TT 

Họ và tên 

TNXP 

Họ và tên 

thân nhân 

TNXP 

Năm 

sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Quan hệ 

với TNXP 

Mức trợ 

cấp 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Cộng      

 

                                    

                               ……….., ngày … tháng… năm …… 

 
                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

               NGƯỜI LẬP                                                                 CHỦ TỊCH 
               (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                                 (Ký, họ và tên, đóng dấu)  
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                                   Mẫu số 4C 
UBND ......                    

        ———                                                

 
DANH SÁCH THANH NIÊN XUNG PHONG  

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG 

 

 
            Đơn vị: Đồng/tháng 

Số 

TT 
Họ và tên Năm sinh Hộ khẩu 

thường trú 

Mức trợ cấp 

khởi điểm 
Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Cộng     

 

                                     

                               ……….., ngày … tháng… năm …… 

 
                                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

               NGƯỜI LẬP                                                              CHỦ TỊCH 
           (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                                  (Ký, họ và tên, đóng dấu)  
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